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Chuyên đề “ Sử dụng các phương pháp, các kĩ thuật dạy học trong tiết lí thuyết, bài mới” - Môn Ngữ văn 9.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nêu rõ: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực. Chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học”. Để thực hiện tốt mục tiêu về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT theo Nghị quyết số 29-NQ/TW, cần có nhận thức đúng về bản chất của đổi mới phương pháp dạy học , các kĩ thuật dạy học và một số biện pháp đổi mới phương pháp dạy học, kĩ thuật dạy học  theo hướng này.

Thực hiện theo mục tiêu mà giáo dục đào tạo đã đề ra, tổ KHXH - trường THCS Quang Trung đã làm tốt việc đổi mới phương pháp dạy học, kĩ thuật dạy học. Hàng tháng, Giáo viên trong tổ thường xuyên tổ chức những cuộc SHCM để thảo luận, trao đổi những phương pháp dạy học, kĩ thuật dạy học tích cực nhất. Trong chuyên đề thảo luận tháng 9 này chúng ta tiếp tục cùng nhau thảo luận để đưa ra thống nhất cho việc “Sử dụng các phương pháp, các kĩ thuật dạy học trong tiết lí thuyết, bài mới”.
II. CƠ SỞ LÍ LUẬN 

1. Phương pháp dạy học  
a. Khái niệm PPDH
- PPDH được hiểu là cách thức, là con đường hoạt động chung giữa GV và HS, trong những điều kiện dạy học xác định, nhằm đạt tới mục đích dạy học.
b. Các phương pháp dạy học tích cực:
- Phương pháp vấn đáp, đàm thoại: là phương pháp trong đó GV đặt ra những câu hỏi để HS trả lời, hoặc có thể tranh luận với nhau và với cả GV, qua đó HS lĩnh hội được nội dung bài học.

- Phương pháp dạy học nhóm: Dạy học nhóm còn được gọi bằng những tên khác nhau như: Dạy học hợp tác, dạy học theo nhóm nhỏ, trong đó HS của một lớp học được chia thành các nhóm nhỏ, trong khoảng thời gian giới hạn, mỗi nhóm tự lực hoàn thành các nhiệm vụ học tập trên cơ sở phân công và hợp tác làm việc. Kết quả làm việc của nhóm sau đó được trình bày và đánh giá trước toàn lớp.
- Phương pháp giải quyết vấn đề: Dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề là PPDH đặt ra trước HS  các vấn đề nhận thức có chứa đựng mâu thuẫn giữa cái đã biết và cái chưa biết, chuyển HS vào tình huống có vấn đề , kích thích họ tự lực, chủ động và có nhu cầu mong muốn giải quyết vấn đề.
- PP đóng vai Đóng vai: là phương pháp tổ chức cho học sinh thực hành, “ làm thử” một số cách ứng xử nào đó trong một tình huống giả định. Đây là phương pháp nhằm giúp HS suy nghĩ sâu sắc về một vấn đề bằng cách tập trung vào một sự việc cụ thể mà các em vừa thực hiện hoặc quan sát được. Việc “diễn” không phải là phần chính của phương pháp này mà điều quan trọng là sự thảo luận sau phần diễn ấy.
- Phương pháp trò chơi: là phương pháp tổ chức cho học sinh tìm hiểu một vấn đề hay thể nghiệm những hành động, những thái độ, những việc làm thông qua một trò chơi nào đó. 
- Phương Pháp quan sát: là PP dạy HS cách Sử dụng các giác quan để tri giác trực tiếp có mục đich các sự vật, hiện tượng diễn ra trong tự nhiên và cuộc sống mà không có sự can thiệp vào quá trình diễn biến của sự vật hiện tượng đó. (tai: nghe; mũi: ngửi; mắt: nhìn; tay: sờ…) 
- Phương pháp dự án: Dạy học theo dự án còn gọi là phương pháp dự án, trong đó HS thực hiện một nhiệm vụ học tập phức hợp, gắn với thực tiễn, kết hợp lí thuyết với thực hành. Nhiệm vụ này được người học thực hiện với tính tự lực cao, từ việc lập kế hoạch đến việc thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện dự án. Hình thức làm việc chủ yếu là theo nhóm. Kết quả dự án là những sản phẩm hành động có thể giới thiệu được.
- Phương pháp dạy học dựa trên vấn đề: Trong phương pháp này HS được tiếp cận với vấn đề ngay ở giai đoạn đầu của một đơn vị bài giảng. Vấn đề có thể là một hiện tượng của tự nhiên hoặc là một sự kiện/tình huống đã, đang hoặc có thể sẽ diễn ra trong thực tế và chứa đựng những điều cần được lý giải.
1. Kĩ thuật dạy học 
a. Khái niệm KTDH

- Kỹ thuật dạy học: Kĩ thuật dạy học là những biện pháp, cách thức hành động của GV trong các tình huống hành động nhỏ nhằm thực hiện và điều khiển quá trình dạy học. Các KTDH chưa phải là các PPDH độc lập mà là những thành phần của PPDH. Ví dụ, trong phương pháp thảo luận nhóm có các kĩ thuật dạy học như: kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật khăn trải bàn, kĩ thuật phòng tranh, kĩ thuật các mảnh ghép...
b. Các kĩ thuật dạy học tích cực

- Kĩ thuật tia chớp: là một kỹ thuật huy động sự tham gia của các thành viên đối với một câu hỏi nào đó, hoặc nhằm thu thông tin phản hồi nhằm cải thiện tình trạng giao tiếp và không khí học tập trong lớp học, thông qua việc các thành viên lần lượt nêu ngắn gọn và nhanh chóng (nhanh như chớp!) ý kiến của mình về câu hỏi hoặc tình trạng vấn đề.
- Kĩ thuật XYZ: là một kỹ thuật nhằm phát huy tính tích cực trong thảo luận nhóm. X là số người trong nhóm, Y là số ý kiến mỗi người cần đưa ra, Z là phút dành cho mỗi người.
- Kĩ thuật khăn trải bàn: Là hình thức tổ chức hoạt động mang tính hợp tác kết hợp giữa hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm nhằm: - Kích thích, thúc đẩy sự tham gia tích cực - Tăng cường tính độc lập, trách nhiệm của cá nhân HS - Phát triển mô hình có sự tương tác giữa HS với HS

- Kĩ thuật “Các mảnh ghép”: Là hình thức học tập hợp tác kết hợp giữa cá nhân, nhóm và liên kết giữa các nhóm nhằm:  Giải quyết một nhiệm vụ phức hợp,  kích thích sự tham gia tích cực của HS, nâng cao vai trò của cá nhân trong quá trình hợp tác (Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ ở Vòng 1 mà còn phải truyền đạt lại kết quả vòng 1 và hoàn thành nhiệm vụ ở Vòng 2).

- Kĩ thuật công đoạn: HS được chia thành các nhóm, mỗi nhóm được giao giải quyết một nhiệm vụ khác nhau. Ví dụ: nhóm 1- thảo luận câu A, nhóm 2- thảo luận câu B, ...  Sau khi các nhóm thảo luận và ghi kết quả thảo luận vào giấy A0 xong, các nhóm sẽ luân chuyển giấy A0 ghi kết quả thảo luận cho nhau. Cụ thể là: Nhóm 1 chuyển cho nhóm 2, Nhóm 2 chuyển cho nhóm 3, ......

- Kĩ thuật “ Trình bày một phút”: Đây là kĩ thuật tạo cơ hội cho HS tổng kết lại kiến thức đã học và đặt những câu hỏi về những điều còn băn khoăn, thắc mắc bằng các bài trình bày ngắn gọn và cô đọng với các bạn cùng lớp.

- Kĩ thuật “Chúng em biết 3”: GV nêu chủ đề cần thảo luận, chia HS thành các nhóm 3 người và yêu cầu HS thảo luận trong vòng 10 phút về những gì mà các em biết về chủ đề này. HS thảo luận nhóm và chọn ra 3 điểm quan trọng nhất để trình bày với cả lớp. Mỗi nhóm sẽ cử một đại diện lên trình bày về cả 3 điểm nói trên.
- Kĩ thuật “Viết tích cực”:  GV cũng có thể yêu cầu HS liệt kê ngắn gọn những gì các em biết về chủ đề đang học trong khoảng thời gian nhất định. GV yêu cầu một vài HS chia sẻ nội dung mà các em đã viết trước lớp. Kĩ thuật này cũng có thể sử dụng sau tiết học để tóm tắt nội dung đã học, để phản hồi cho GV về việc nắm kiến thức của HS và những chỗ các em còn hiểu sai.
- Kĩ thuật động não: là một kỹ thuật nhằm huy động những tư tưởng mới mẻ, độc đáo về một chủ đề của các thành viên trong thảo luận. Các thành viên được cổ vũ tham gia một cách tích cực, không hạn chế các ý tưởng (nhằm tạo ra "cơn lốc” các ý tưởng).
* Một số PP/KTDH khác:  Nêu và giải quyết vấn đề; Hỏi đáp trong giờ học; Ghi ý kiến lên bảng ; Phỏng vấn nhanh; Lựa chọn đúng sai ...
III. THỰC TRẠNG

* Đối với GV

- Mặc dù  GV đã được tập huấn về các phương pháp dạy học, các kĩ thuật dạy học và đã tiến hành thực hiện trong nhiều năm học vừa qua nhưng nhiều GV còn bỡ ngỡ, chưa hiểu sâu sắc vấn đề nên gặp khó khăn trong việc tổ chức hoạt động dạy học trên lớp và việc thiết kế bài giảng sử dụng những phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực.
- Qua nghiên cứu và thực nghiệm giảng dạy cho thấy một số GV còn e dè, còn “ngại” sử dụng những phương pháp DH, kĩ thuật dạy học tích cực vì để chuẩn bị cho tiết dạy như vậy mất rất nhiều thời gian công sức của cả thầy và trò. Ngoài ra cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho tiết học đòi hỏi cũng phải được đáp ứng. 

- Thực tế nhiều giáo viên cũng đã sử dụng phương pháp này, xong việc thiết kế bài dạy chưa chu đáo mặt khác việc tổ chức, quản lí HS trên lớp trong các tiết học chưa sát sao nên hiệu quả đạt được là  chưa cao.
* Đối với HS 
- Với các phương pháp, kĩ thuật DH tích cực nàỳ đòi hỏi HS phải tự mình tìm tòi khám phá kiến thức, tự mình thực hành , tự mình trải nghiệm…Mà không phải HS nào cũng có đủ độ nhanh nhậy trí thông minh hay sự tự tin.. để làm được việc này.
IV. GIẢI PHÁP 
- Với thực trạng trên chúng ta cần áp dụng tích cực hơn nữa các phương pháp, kĩ thuật  dạy học tích cực nhằm phát triển năng lực HS trong các bài học, môn học.
- Trong các tiết lên chuyên đề chúng ta nên tích cực sử dụng phương pháp dạy học, kĩ thuật  dạy học tích vào dạy thử nghiệm, sau đó thảo luận rồi đi đến thống nhất cách sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất.

- Trong lần sinh hoạt này, Tổ KHXH tổ chức lên chuyên đề Sử dụng các phương pháp, các kĩ thuật dạy học trong tiết lí thuyết, bài mới được chúng tôi - Nhóm Ngữ văn 9 vận dụng vào dạy thể nghiệm ở tiết 20: Truyện Kiều của Nguyễn Du.
V. DẠY THỂ NGHIỆM
Người dạy: Đ/c Đặng Thị Thu Hiền - Tổ KHXH, Trường THCS Quang Trung. Lớp dạy thể nghiệm: 9A
Các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực được sử dụng trong bài dạy: vấn đáp, đàm thoại, nhóm, thuyết trình, KWL, KTB, SĐTD.
Hoạt động 1: Mở đầu
- GV sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học: KWL, thuyết trình.
GV sử dụng để giúp HS chia sẻ điều mình đã biết, điều muốn biết, điều học được qua bài học này.
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu tác giả, tác phẩm. ( 12 p)
- GV sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học: Nhóm, vấn đáp, thuyết trình, KTB.( HS thực hiện KT KTB 15p - chuẩn bị và trình bày).
+ N1, 2, 3: Tìm hiểu về tiểu sử, gia đình, thời đại, cuộc đời, sự nghiệp văn học của Nguyễn Du.

+ N4, 5, 6: Giới thiệu vài nét cơ bản về Truyện Kiều, nguồn gốc, thể loại, cốt truyện.

-> GV chốt.

2. Tóm tắt truyện Kiều. ( 8 p)

- GV sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học: thuyết trình.
+ Nêu sự việc chính.

+ HS tóm tắt.

+ nhận xét.

3. Tìm hiểu giá trị nội dung, nghệ thuật. (7 p)

- GV sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học: Vấn đáp, thuyết trình, SĐTD.

+ HS trình bày sự chuẩn bị.

+ GV chiếu một số nhận định, đánh giá về tác giả, tác phẩm.

+ Chốt bằng sơ đồ tư duy nội dung bài học.

Hoạt động 3: Luyện tập ( 5p)

GV sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học: Vấn đáp, thuyết trình

+ Làm một số bài tập hoặc trả lời câu hỏi.
Hoạt động 4: Vận dụng ( 10p)

GV sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học: dự án

- Viết bài văn ngắn thuyết minh về tác giả Nguyễn Du và Truyện kiều.

( Tích hợp với TLV - văn thuyết minh)
- Giáo viên có thể giao về nhà hoàn thiện.

Trên đây là báo cáo chuyên đề của nhóm Ngữ văn 9 về Sử dụng các phương pháp, các kĩ thuật dạy học trong tiết lí thuyết, bài mới.
 Quang Trung, ngày 15 tháng 9 năm 2021
                                                                                 NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO
   Nguyễn Quốc Khánh
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